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Tổng hợp kiến thức: Cấu tạo hạt và các điều kiện

nảy mầm

Hạt là cơ quan sinh sản hữu tính của thực vật có hoa, chứa đựng mầm sống của

một cây mới. Hiểu rõ về cấu tạo của hạt và các điều kiện cần thiết để hạt nảy

mầm là kiến thức nền tảng quan trọng trong Sinh học, giúp chúng ta ứng dụng

hiệu quả vào trồng trọt và sản xuất.

I. Cấu tạo và chức năng các bộ phận của hạt

Hạt gồm ba bộ phận chính: vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Tùy thuộc vào

số lá mầm trong phôi, hạt được chia thành hai nhóm chính: hạt hai lá mầm và

hạt một lá mầm.

1. Cấu tạo của hạt hai lá mầm (Ví dụ: Hạt đỗ đen)

Hạt đỗ đen là một ví dụ điển hình cho nhóm hạt hai lá mầm. Khi bóc lớp vỏ đen

bên ngoài, ta sẽ quan sát được các bộ phận sau:

Vỏ hạt: Là lớp áo mỏng, cứng, bao bọc bên ngoài. Chức năng: Bảo vệ các

bộ phận bên trong của hạt, đặc biệt là phôi, khỏi các tác động cơ học và sự

xâm nhập của vi sinh vật gây hại.

Phôi: Là bộ phận quan trọng nhất, chứa đựng một cây con thu nhỏ. Phôi

gồm:

Rễ mầm: Phần đầu nhọn của phôi, sẽ phát triển thành rễ chính của cây.
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Thân mầm: Nằm giữa rễ mầm và lá mầm, sẽ phát triển thành thân cây.

Lá mầm: Có hai lá mầm dày, chứa đầy chất dinh dưỡng dự trữ.

Chồi mầm: Nằm kẹp giữa hai lá mầm, sẽ phát triển thành các lá và cành

tiếp theo.

Chất dinh dưỡng dự trữ: Ở hạt đỗ đen, chất dinh dưỡng dự trữ (protein,

lipid, tinh bột) được chứa ngay trong hai lá mầm. Chức năng: Cung cấp

năng lượng và vật chất cho phôi sử dụng trong quá trình nảy mầm cho đến

khi cây con có thể tự quang hợp.

Ví dụ minh họa:

1. Khi ngâm hạt đỗ đen trong nước, lớp vỏ sẽ mềm ra, giúp rễ mầm dễ dàng

xuyên thủng để mọc ra ngoài.

2. Trong quá trình nảy mầm, hai lá mầm của hạt đỗ teo dần đi vì chất dinh

dưỡng dự trữ đã được phôi sử dụng hết.

2. Cấu tạo của hạt một lá mầm (Ví dụ: Hạt ngô)

Hạt ngô là đại diện tiêu biểu cho nhóm hạt một lá mầm. Cấu tạo của nó có một

vài điểm khác biệt so với hạt hai lá mầm.

Vỏ hạt: Lớp vỏ mỏng, dính chặt vào phôi và phôi nhũ.

Phôi: Kích thước nhỏ hơn so với toàn bộ hạt, nằm ở một đầu của hạt. Phôi

cũng bao gồm rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm. Tuy nhiên, nó chỉ

có một lá mầm.

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí Trang 2 / 8



VID
O

CU.C
O

M

Phôi nhũ: Đây là bộ phận chứa chất dinh dưỡng dự trữ chính của hạt ngô,

chiếm phần lớn khối lượng hạt. Chức năng: Tương tự chất dinh dưỡng ở lá

mầm của hạt đỗ, phôi nhũ cung cấp năng lượng cho phôi phát triển khi nảy

mầm.

Ví dụ minh họa:

1. Khi bổ dọc một hạt ngô đã ngâm nước, ta có thể dễ dàng quan sát thấy phần

phôi nhũ màu trắng đục (chứa tinh bột) và phần phôi nhỏ hơn nằm lệch về

một phía.

2. Khi hạt ngô nảy mầm, phôi sẽ sử dụng chất dinh dưỡng từ phôi nhũ. Phôi nhũ

sẽ nhỏ dần đi trong quá trình này.

3. So sánh cấu tạo hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm

Để dễ dàng phân biệt, chúng ta có thể so sánh hai loại hạt này qua bảng sau:

Đặc điểm
Hạt hai lá mầm (Hạt

đỗ đen)
Hạt một lá mầm (Hạt ngô)

Số lá mầm của

phôi
Phôi có 2 lá mầm. Phôi có 1 lá mầm.

Vị trí chất dinh

dưỡng dự trữ

Chất dinh dưỡng dự trữ

nằm trong 2 lá mầm.

Chất dinh dưỡng dự trữ nằm ở

một bộ phận riêng gọi là phôi

nhũ.
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II. Các điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Để hạt có thể nảy mầm thành công, nó cần hội tụ đủ cả điều kiện bên ngoài

(môi trường) và điều kiện bên trong (chất lượng hạt).

1. Các điều kiện bên ngoài

Đây là những yếu tố từ môi trường tác động trực tiếp đến quá trình nảy mầm.

a. Nước (Độ ẩm)

Vai trò: Nước làm mềm vỏ hạt, giúp rễ mầm dễ dàng đâm xuyên ra ngoài.

Nước còn là dung môi hòa tan các chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt, giúp

phôi có thể hấp thụ và sử dụng chúng cho các hoạt động sống.

Ví dụ 1: Trước khi gieo hạt lạc, người nông dân thường ngâm hạt trong nước

ấm vài giờ để hạt hút no nước, giúp tỷ lệ nảy mầm cao và đồng đều hơn.

Ví dụ 2: Nếu gieo hạt vào đất quá khô, hạt sẽ không thể nảy mầm được vì

không đủ nước để khởi động các quá trình sinh hóa bên trong.

b. Không khí (Oxi)

Vai trò: Hạt đang nảy mầm cần rất nhiều năng lượng. Năng lượng này được

tạo ra từ quá trình hô hấp. Hô hấp tế bào cần có khí oxi. Do đó, hạt cần đủ

không khí để hô hấp và tạo năng lượng cho sự phát triển của phôi.

Ví dụ 1: Đất trồng cần được làm tơi xốp, thoáng khí để cung cấp đủ oxi cho

hạt. Nếu đất bị nén quá chặt, hạt sẽ khó nảy mầm.

Ví dụ 2: Nếu ngâm hạt trong nước quá lâu (ngập úng), hạt sẽ bị thiếu oxi và

không thể hô hấp, dẫn đến bị thối và không nảy mầm được.
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c. Nhiệt độ

Vai trò: Mỗi loại hạt có một khoảng nhiệt độ thích hợp để nảy mầm. Nhiệt

độ phù hợp giúp các enzyme bên trong hạt hoạt động hiệu quả, thúc đẩy các

phản ứng hóa sinh, giúp phôi phát triển nhanh chóng.

Ví dụ 1: Hạt lúa nước (cây nhiệt đới) nảy mầm tốt nhất ở nhiệt độ khoảng

25-35°C. Nếu gieo mạ vào mùa đông quá lạnh, hạt lúa sẽ không nảy mầm.

Ví dụ 2: Hạt của cây cải bắp (cây ôn đới) lại có thể nảy mầm ở nhiệt độ thấp

hơn, khoảng 15-20°C.

2. Điều kiện bên trong

Đây là yếu tố quyết định đến sức sống của chính hạt giống đó.

Chất lượng hạt giống

Vai trò: Hạt giống phải đảm bảo chất lượng thì mới có khả năng nảy mầm.

Một hạt giống tốt là hạt còn nguyên vẹn, không bị sâu bệnh, không bị mốc,

không bị lép và đặc biệt là phôi phải còn sống.

Ví dụ 1: Khi chọn ngô để làm giống, người ta sẽ chọn những bắp ngô to, hạt

đều, mẩy, không bị sâu đục. Những hạt lép, nhỏ sẽ bị loại bỏ vì chúng chứa ít

chất dinh dưỡng, phôi yếu và tỷ lệ nảy mầm thấp.

Ví dụ 2: Hạt đỗ xanh để lâu năm, dù có đủ nước, không khí, nhiệt độ cũng

không nảy mầm được vì phôi bên trong đã chết.
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III. Thí nghiệm khoa học về điều kiện nảy mầm

Để chứng minh vai trò của các yếu tố môi trường, chúng ta có thể tiến hành

một thí nghiệm đơn giản như sau:

Thí nghiệm chứng minh vai trò của nước, không khí và nhiệt độ

Chuẩn bị: 4 cốc thủy tinh, bông gòn, hạt đỗ xanh (chất lượng tốt), nước, tủ

lạnh.

Tiến hành:

1. Đánh số 4 cốc từ 1 đến 4.

2. Cho vào mỗi cốc một lớp bông gòn và khoảng 10 hạt đỗ xanh.

3. Thiết lập điều kiện cho từng cốc:

Cốc 1 (Đối chứng): Tưới một lượng nước vừa đủ để làm ẩm bông, để ở

nơi thoáng khí, nhiệt độ phòng (khoảng 25-30°C). Cốc này có đủ mọi điều

kiện.

Cốc 2 (Thiếu nước): Không tưới nước, để ở nơi thoáng khí, nhiệt độ

phòng.

Cốc 3 (Thiếu không khí): Đổ đầy nước cho ngập cả hạt và bông, để ở

nhiệt độ phòng.

Cốc 4 (Thiếu nhiệt độ): Tưới một lượng nước vừa đủ để làm ẩm bông, để

trong ngăn mát tủ lạnh (khoảng 5-10°C).

4. Quan sát kết quả sau 3-4 ngày.

Kết quả và giải thích:
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Cốc thí

nghiệm
Dự đoán kết quả Giải thích

Cốc 1 Hạt nảy mầm tốt.
Vì có đủ cả 3 điều kiện cần thiết: nước,

không khí và nhiệt độ thích hợp.

Cốc 2 Hạt không nảy mầm. Vì thiếu nước, phôi không thể hoạt động.

Cốc 3
Hạt không nảy mầm,

có thể bị thối.

Vì bị ngập trong nước nên thiếu không

khí (oxi) để hô hấp.

Cốc 4 Hạt không nảy mầm.
Vì nhiệt độ quá thấp, các enzyme không

hoạt động được.

Kết luận: Thí nghiệm chứng tỏ rằng, hạt muốn nảy mầm cần có đủ nước,

không khí và nhiệt độ thích hợp. Thiếu một trong các điều kiện này, hạt sẽ

không thể nảy mầm.

IV. Ứng dụng kiến thức vào thực tiễn

Hiểu biết về cấu tạo và điều kiện nảy mầm của hạt giúp con người có những

biện pháp kỹ thuật hiệu quả trong nông nghiệp:

Bảo quản hạt giống: Để giữ chất lượng hạt giống tốt, cần bảo quản ở nơi

khô ráo (tránh ẩm), thoáng mát (tránh nhiệt độ cao) và kín đáo (tránh côn

trùng, sâu bệnh).

Chuẩn bị đất gieo trồng: Cày bừa kỹ để đất tơi xốp, thoáng khí; làm luống

để thoát nước tốt, tránh ngập úng.
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Xử lý hạt trước khi gieo: Ngâm hạt trong nước ấm để hạt hút đủ nước, kích

thích nảy mầm nhanh và đều.

Xác định thời vụ gieo trồng: Gieo hạt vào đúng thời điểm trong năm khi

điều kiện thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm) thuận lợi nhất cho sự nảy mầm và phát

triển của cây.
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